
PHỤ LỤC 6. DANH MỤC NGÀNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH  

ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA  

TT 

Môn thi  

học sinh 

giỏi 

Ngành được cộng điểm ưu tiên 

xét tuyển 
Mã ĐKXT 

Chỉ tiêu  

dự kiến 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Toán 

Sư phạm Vật lí 7140211 

Không 

giới hạn 

nhưng 

nằm 

trong 

chỉ tiêu 

chung 

của từng 

ngành 

 

Sư phạm Hóa học 7140212 

Hóa học 7440112 

Sư phạm Sinh học 7140213 

Công nghệ sinh học 7420201 

Sư phạm Tin học 7140210 

Giáo dục Mầm non 7140201 

Giáo dục thể chất 7140206 

Công nghệ thông tin 7480201 

Sư phạm Tin học và Công nghệ 

Tiểu học 
7140250 

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 

2 

 

 

Vật lí 

Sư phạm Hóa học 7140212 

Sư phạm Toán học 7140209 

Hóa học 7440112 

Sư phạm Sinh học 7140213 

Công nghệ sinh học 7420201 

Sư phạm Tin học 7140210 

Công nghệ thông tin 7480201 

Sư phạm Tin học và Công nghệ 

Tiểu học 
7140250 

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 

3 

 
Hóa học 

Sư phạm Toán học 7140209 

Sư phạm Vật lí 7140211 

Hóa học  7440112 

Sư phạm Sinh học  7140213 

Công nghệ sinh học 7420201 

Sư phạm Tin học 7140210 

Công nghệ thông tin 7480201 

Sư phạm Tin học và Công nghệ 

Tiểu học 
7140250 

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 

4 

 

 

Sinh học 
Hóa học  7440112 

Sư phạm Hóa học 7140212 



Công nghệ sinh học 7420201 

Giáo dục thể chất 7140206 

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 

5 Ngữ văn 

Sư phạm Lịch sử 7140218 

Lịch sử 7229010 

Sư phạm Địa lí 7140219 

Địa lí học 7310501 

Sư phạm Âm nhạc 7140221 

Giáo dục Mầm non 7140201 

Giáo dục thể chất 7140206 

6 Lịch sử 

Sư phạm Ngữ văn 7140217 

Sư phạm Địa lí 7140219 

Địa lí học 7310501 

Văn học 7229010 

Văn hóa học 7229040 

Báo chí 7320101 

Việt Nam học 7310630 

7 Địa lí 

Sư phạm Ngữ văn 7140217 

Văn học 7229010 

Văn hóa học 7229040 

Việt Nam học 7310630 

Sư phạm Lịch sử 7140218 

Lịch sử 7229010 

Báo chí 7320101 

 

PHỤ LỤC 7. DANH MỤC NGÀNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH 

ĐOẠT GIẢI KỲ THI KHKT CẤP QUỐC GIA 

 

T

T 

Môn thi HSG / Lĩnh 

vực thi Khoa học Kỹ 

thuật 

Ngành được cộng điểm ưu 

tiên xét tuyển 
Mã ngành 

Chỉ tiêu 

dự kiến 

Ghi 

chú 

1 

Vi sinh;  

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
7850101 Không 

giới hạn 

nhưng 

nằm 

trong chỉ 

tiêu 

chung 

của từng 

ngành 

 

Sinh học trên máy tính 

và Sinh – Tin;  
 

Sinh học tế bào và phân 

tử 
 

2 

 

 

 

Hóa sinh; Hóa học 

Sư phạm Toán học 7140209  

Sư phạm Vật lí 7140211  

Hóa học  7440112  

Sư phạm Sinh học  7140213  

Công nghệ sinh học 7420201  

Sư phạm Tin học 7140210  

Công nghệ thông tin 7480201  



Sư phạm Tin học và Công 

nghệ Tiểu học 
7140250  

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
7850101 

 

 

 


